Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng;
[bookmark: _Hlk211928634]- Tên gói thầu: Gói số 01: Mua sắm ấn phẩm, gồm 200 mặt hàng;
- Dự toán mua sắm: Ấn phẩm, văn phòng phẩm, vật rẻ mau hỏng, nylon, phụ kiện máy in, linh kiện máy tính và mực máy in, mực photocopy của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2026;
- Địa điểm thực hiện: Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng;
[bookmark: _Hlk216272883]- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng dự kiến thu năm 2026;
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;
- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025;
- Loại hợp đồng: Trọn gói;
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng;
- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bảng kiểm an toàn điện quang 
	Giấy A4 - For 70g- 
In một mặt, chữ màu đen

	2
	Bảng kiểm an toàn phẫu thuật
	Giấy A4 - For 70g- 
In hai mặt, chữ màu đen

	3
	Bảng kiểm an toàn trước sử dụng tiêu sợi huyết 
	Giấy A4 - For 70g- 
In một mặt, chữ màu đen

	4
	Bảng kiểm bệnh nhân trước phẫu thuật
	Giấy A4 - For 70g - 
In một mặt, chữ màu đen

	5
	Bảng kiểm trước tiêm chủng đối với trẻ sơ sinh
	Giấy A4 - For 70g - 
In một mặt, chữ màu đen

	6
	Bao bì phim 26 * 36
	Giấy  - For 120g- màu vàng
In một mặt, dán thành túi, có nắp; kích thước (26 x 36) cm chưa bao gồm nắp

	7
	Bao bì phim CT scanner
	Giấy  - For 120g- 
In một mặt chữ màu đen, dán thành túi, có nắp; kích thước (38x46) cm chưa bao gồm nắp

	8
	Bao phim MRI
	Kích thước (38x46)cm giấy duplex 230gr, In 4 màu, cán nylon trong, dán thành túi, có nắp
In một mặt, Kích thước (38x46)cm chưa bao gồm nắp

	9
	Bệnh án bỏng
	Giấy A3 - For 70g - 
In hai mặt, chữ màu đen

	10
	Bệnh án da liễu
	Giấy A3 - For 70g -
In hai mặt, chữ màu đen

	11
	Bệnh án Hen
	Giấy A4 
Bìa- For 70g: cứng, màu trắng, in một mặt; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 15 tờ

	12
	Bệnh án huyết học truyền máu 
	Giấy A3 - For 70g - 
In hai mặt, chữ màu đen

	13
	Bệnh án mắt (chấn thương) 
	Giấy A3 - For 70g - 1 tờ A3 in hai mặt, chữ màu đen + 1 tờ A4 in một mặt, chữ màu đen

	14
	Bệnh án mắt (bán phần trước) 
	Giấy A3 - For 70g - 2 tờ A3 in hai mặt, chữ màu đen

	15
	Bệnh án mắt (đáy mắt) 
	Giấy A3 - For 70g - 1 tờ A3 in hai mặt, chữ màu đen + 1 tờ A4 in một mặt, chữ màu đen

	16
	Bệnh án mắt (Glocom) 
	Giấy A3 - For 70g - 1 tờ A3 in hai mặt, chữ màu đen + 1 tờ A4 in một mặt, chữ màu đen

	17
	Bệnh án mắt (lác, sụp mi) 
	Giấy A3 - For 70g - 1 tờ A3 in hai mặt, chữ màu đen + 1 tờ A4 in một mặt, chữ màu đen

	18
	Bệnh án mắt (mắt trẻ em)
	Giấy A3 - For 70g - 1 tờ A3 in hai mặt, chữ màu đen + 1 tờ A4 in hai mặt, chữ màu đen

	19
	Bệnh án màu vàng
	Giấy A3, bìa For 120g-  tráng nhựa 1 mặt; bấm gáy (29,7 x 3,5)cm x 15 tờ

	20
	Bệnh án ngoại
	Giấy A3 - For 70g - In hai mặt, chữ màu đen

	21
	Bệnh án ngoại trú chung
	Giấy A4 - For 70g - In hai mặt, chữ màu đen

	22
	Bệnh án ngoại trú PHCN
	Giấy A3 - For 70g - In hai mặt, chữ màu đen

	23
	Bệnh án ngoại trú Răng hàm mặt
	Giấy A3 - For 70g -In hai mặt, chữ màu đen

	24
	Bệnh án ngoại trú YHCT
	Giấy A3 - For 70g - 1 tờ A3 in hai mặt, chữ màu đen + 1 tờ A4 in hai mặt, chữ màu đen

	25
	Bệnh án nhi
	Giấy A3 - For 70g - In hai mặt, chữ màu đen

	26
	Bệnh án nhiễm
	Giấy A3 - For 70g - In hai mặt, chữ màu đen

	27
	Bệnh án nội
	Giấy A3 - For 70g - In hai mặt, chữ màu đen

	28
	Bệnh án Nội trú YHCT
	Giấy A3 - 2 tờ - For 70g -In hai mặt, chữ màu đen

	29
	Bệnh án phụ khoa
	Giấy A3 - For 70g -In hai mặt, chữ màu đen

	30
	Bệnh án quản lý bệnh viêm phổi tắc nghẽn mạn tính
	Giấy A4 -Bìa - For 120g: cứng, màu trắng, in một mặt; ruột - For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 15 tờ

	31
	Bệnh án Răng Hàm Mặt
	Giấy A3 - For 70g - In hai mặt, chữ màu đen

	32
	Bệnh án sản
	Giấy A3 - For 70g - In hai mặt, chữ màu đen

	33
	Bệnh án sơ sinh
	Giấy A3 - For 70g -In hai mặt, chữ màu đen

	34
	Bệnh án Tai Mũi Họng
	Giấy A3 - For 70g -In hai mặt, chữ màu đen

	35
	Bệnh án tay chân miệng
	Giấy A3 - For 70g - In hai mặt, chữ màu đen

	36
	Bệnh án tâm thần 
	Giấy For 70g - 1 tờ A3 in hai mặt, chữ màu đen + 1 tờ A4 in hai mặt, chữ màu đen

	37
	Bệnh án thận
	Giấy A3 - For 70g -In hai mặt, chữ màu đen

	38
	Bệnh án Ung Bướu
	Giấy A3 - For 70g - In hai mặt, chữ màu đen

	39
	Bì thư chi hội Điều dưỡng
	Giấy - For 100g- Kích thước (13x19)cm, in chữ màu xanh, 1 mặt, dán mép, có nắp

	40
	Bì thư in lớn 24*35
	Giấy - For 100g - Kích thước (24x35)cm chưa bao gồm nắp, in chữ màu xanh, 1 mặt, dán mép, có nắp

	41
	Bì thư in nhỏ 13*19
	Giấy - For 100g - Kích thước (13x19)cm chưa bao gồm nắp, in chữ màu xanh, 1 mặt, dán mép, có nắp

	42
	Bì thư in trung 16*24
	Giấy - For 100g - Kích thước (16x24)cm chưa bao gồm nắp, in chữ màu xanh, 1 mặt, dán mép, có nắp

	43
	Bìa siêu âm 3D
	Giấy  - For 120g- In nhiều màu, in 1 mặt, kích thước: khổ giấy A4

	44
	Bìa siêu âm đàn hồi mô
	Giấy  - For 120g- In nhiều màu, in 1 mặt, kích thước: khổ giấy A4

	45
	Bìa vàng dán vật sắt nhọn
	Giấy A4 - giấy màu vàng, For 70g - In một mặt, chữ màu đen

	46
	Biểu đồ chuyển dạ
	Giấy A4 - For 70g - In một mặt, chữ màu đen

	47
	Đơn xin tán sỏi
	Giấy A4 - For 70g - In một mặt, chữ màu đen

	48
	Giấy các dấu hiệu cần đi khám ngay sau khi ra viện
	Giấy A5 - For 70g - In một mặt, chữ màu đen

	49
	Giấy cam đoan chạy thận tại khoa lọc máu
	Giấy A5 - For 70g - In một mặt, chữ màu đen

	50
	Giấy cam đoan chụp C.T có cản quang
	Giấy A5 - For 70g - In hai mặt, chữ màu đen

	51
	Giấy cam đoan chụp MRI
	Giấy A5 - For 70g - In hai mặt, chữ màu đen

	52
	Giấy cam kết chấp thuận phẫu thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức
	Giấy A4 - For 70g - In hai mặt, chữ màu đen

	53
	Giấy cam kết BHYT (bệnh phụ Sản)
	Giấy A5 - For 70g - In một mặt, chữ màu đen

	54
	Giấy cam kết chấp thuận điều trị bằng hóa trị - xạ trị 
	Giấy A4 - For 70g - In một mặt, chữ màu đen

	55
	Giấy cam kết chấp thuận điều trị bằng xạ trị 
	Giấy A4 - For 70g - In một mặt, chữ màu đen

	56
	Giấy cung cấp thông tin và cam kết chung về nhập viện nội trú 
	Giấy A4 - For 70g - In hai mặt, chữ màu đen

	57
	Giấy đồng ý xét nghiệm HIV
	Giấy A4 - For 70g -In một mặt, chữ màu đen

	58
	Giấy khám sức khỏe 18 tuổi trở lên
	Giấy A3 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	59
	Giấy khám sức khỏe dưới 18 tuổi
	Giấy A3 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	60
	Giấy khám sức khỏe của người lái xe 
	Giấy A3 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	61
	Giấy khám sức khỏe tiền hôn nhân
	Giấy A3 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	62
	Giấy xác nhận (chụp CT )
	Giấy A5 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	63
	Nhãn chai súp
	For 70g - Kích thước (5x9)cm, In một mặt, chữ màu đen

	64
	Phiếu bàn giao người bệnh chuyển khoa (Dành cho bác sĩ)
	Giấy A4 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	65
	Phiếu bàn giao người bệnh chuyển khoa (Dành cho điều dưỡng)
	Giấy A4 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	66
	Phiếu chăm sóc hồi sức sơ sinh
	Giấy A3 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	67
	Phiếu chăm sóc cấp 1
	Giấy A3 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	68
	Phiếu chăm sóc cấp 2,3 
	Giấy A4 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	69
	Phiếu chạy thận
	Giấy A4 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	70
	Phiếu chứng nhận phẫu thuật
	Giấy A5 - For 80g- In hai mặt, chữ màu đen trên giấy màu vàng, cứng

	71
	Phiếu chứng nhận phẫu thuật 
	Giấy A5 - For 80g- Không in, giấy màu vàng, cứng, nhám 2 mặt

	72
	Phiếu công khai thuốc &VTYT
	Giấy A4 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	73
	Phiếu công khai thuốc HSTC
	Giấy A3 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	74
	Phiếu công khai thuốc khoa Sản
	Giấy A3 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	75
	Phiếu công khai thuốc Phaco
	Giấy A4 - For 70g-In hai mặt, chữ màu đen

	76
	Phiếu cung cấp thông tin người bệnh tại khoa hồi sức tích cực 
	Giấy A4 - For 70g- 
In 2 mặt, chữ màu đen

	77
	Phiếu khai thông tin bệnh nhân 
	Giấy A5 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	78
	Phiếu điện tim
	Giấy A3 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	79
	Phiếu điều dưỡng cấp cứu nhi
	Giấy A4 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	80
	Phiếu điều trị trẻ sơ sinh sau sinh 
	Giấy A4 - For 70g- 1 tờ, In hai mặt, chữ màu đen và 1 tờ in 1 mặt, chữ màu đen

	81
	Phiếu điều trị thủ thuật YHCT
	Giấy A4 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	82
	Phiếu điều trị vật lý trị liệu
	Giấy A4 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	83
	Phiếu ghi chép trường hợp tai nạn giao thông đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng
	Giấy A4 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	84
	Phiếu khám chữa bệnh yêu cầu
	Giấy A4 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	85
	Phiếu khám chuyên khoa
	Giấy A5 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	86
	Phiếu sàng lọc dinh dưỡng bệnh nhân nhập viện
	Giấy A4 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	87
	Phiếu khảo sát ý kiến người bệnh nội trú
	Giấy A4 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	88
	Phiếu khảo sát ý kiến người bệnh ngoại trú
	Giấy A4 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	89
	Phiếu khảo sát ý kiến của nhân viên y tế
	Giấy A4 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	90
	Phiếu khảo sát ý kiến người mẹ sinh con tại bệnh viện
	Giấy A4 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	91
	Phiếu khảo sát thực hiện nuôi  con bằng sữa mẹ
	Giấy A4 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	92
	Phiếu khám thai
	Giấy A4 - Giấy vàng 2 mặt, For 70g- In 2  mặt, chữ màu đen

	93
	Phiếu khám tiền mê 
	Giấy A4 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	94
	Phiếu khám và chỉ định phục hồi chức năng
	Giấy A4 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	95
	Phiếu lưu mẫu
	For 70g - Kích thước (2,5x14,5)cm, In một mặt, chữ màu đen

	96
	Phiếu lượng giá hoạt động chức năng và sự tham gia 
	Giấy A4 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	97
	Phiếu mô phỏng 3D vùng vú 
	Giấy A4 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	98
	Phiếu mô phỏng 3D vùng ngực
	Giấy A4 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	99
	Phiếu mô phỏng tay - chân
	Giấy A4 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	100
	Phiếu mô phỏng vùng chậu
	Giấy A4 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	101
	Phiếu mô phỏng vùng đầu cổ
	Giấy A4 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	102
	Phiếu nhận định phân loại người bệnh tại khoa cấp cứu 
	Giấy A4 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	103
	Phiếu siêu âm đen trắng
	Giấy A4  - For 120g- In một mặt, chữ màu đen

	104
	Phiếu siêu âm tim mạch máu (màu)
	Giấy A4 - For 120g- nhiều màu, in một mặt

	105
	Phiếu TD gây mê hồi sức
	Giấy A4 - For 70g- In hai mặt, chữ màu xanh

	106
	Phiếu theo dõi chấn thương đầu
	Giấy A5 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	107
	Phiếu theo dõi HA thai kỳ
	Giấy A4 - For 70g-In một mặt, chữ màu đen

	108
	Phiếu theo dõi HSTC (ICU)
	Giấy A3 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	109
	Phiếu theo dõi sau phẫu thuật
	Giấy A4 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	110
	Phiếu theo dõi truyền dịch
	Giấy A4 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	111
	Phiếu theo dõi truyền máu
	Giấy A4 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	112
	Phiếu theo dõi xạ trị 
	Giấy A4 - For 70g- In hai mặt, chữ màu đen

	113
	Phiếu thủ thuật phẫu thuật theo yêu cầu
	Giấy A4 - For 70g-In một mặt, chữ màu đen

	114
	Phiếu thực hiện kỹ thuật phục hồi chức năng 
	Giấy A4 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	115
	Phiếu xuất hàng
	Giấy A5 - For 70g- In một mặt, chữ màu đen

	116
	Sổ bàn giao bệnh phẩm
	Giấy A4  
Bìa - For 120g: cứng, màu hồng; ruột - For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	117
	Sổ bàn giao dụng cụ trực (KSNK)
	Giấy A4 
Bìa - For 120g: cứng, màu vàng; ruột - For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	118
	Sổ bàn giao thuốc và dụng cụ trực
	Giấy A4 
Bìa - For 120g: cứng, màu vàng; ruột - For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	119
	Sổ báo cáo tổng hợp giao ban dinh dưỡng
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 50 tờ

	120
	Sổ biên bản kiểm điểm TV
	Giấy A4 - For 70g - Bìa: For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	121
	Sổ biên bản kiểm tra (DS kiểm tra dược chính A5)
	Giấy A5 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	122
	Sổ biên bản kiểm tra dinh dưỡng
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	123
	Sổ biên bản ký nhận tư trang của BN tử vong
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	124
	Sổ Biên bản xác nhận BN TV trước khi vào viện
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	125
	Sổ biên lai thu tiền 
	Giấy A5 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 1 mặt, chữ màu đen, có răng cưa, 2 liên, 100 tờ, đóng số thứ tự từ 1 đến 100 cho cả 2 liên

	126
	Sổ bình bệnh án
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	127
	Sổ chẩn đoán hình ảnh
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu hồng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	128
	Sổ chỉ đạo tuyến
	Giấy A5 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	129
	Sổ cho mượn dụng cụ dinh dưỡng 
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	130
	Sổ cung cấp máu và các thành phần máu
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	131
	Sổ đăng ký cho máu
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	132
	Sổ đăng ký tư vấn xét nghiệm HIV cho phụ nữ có thai
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	133
	Sổ đăng ký xuất ăn khoa các khoa lâm sàng
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	134
	Sổ đào tạo bồi dưỡng chuyên môn
	Giấy A5 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	135
	Sổ đẻ
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu hồng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	136
	Sổ đề nghị lãnh nhiên liệu
	Giấy A5 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 1 mặt, chữ màu đen, 100 tờ, có răng cưa, 2 liên

	137
	Sổ đề nghị sửa chữa P.chức năng
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 1 mặt, chữ màu đen, 100 tờ, có răng cưa, 2 liên

	138
	Sổ đề nghị thu tiền
	Kích thước (20x8)cm
Bìa-For 120g: cứng, màu hồng; ruột For 70g : in 1 mặt, chữ màu đen, 100 tờ, có răng cưa, 2 liên

	139
	Sổ đơn thuốc
	Giấy A5 - 
Bìa-For 120g: cứng, màu xanh; ruột For 70g: in 1 mặt, chữ màu đen, 100 tờ, đóng số nhảy, có răng cưa, 2 liên

	140
	Sổ ghi phiếu ăn nhân viên
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 31 tờ

	141
	Sổ giao ban
	Bìa A4: cứng, màu hồng giấy for 120g; ruột giấy A4 - For 70g - in 2 mặt lề kẻ, 100 tờ

	142
	Sổ giao ban Ban Giám đốc
	Giấy A4, Bìa giấy cứng màu trắng chữ màu đen; khâu chỉ
 in một mặt; Ruột- For 70g - 100 tờ: in 2 mặt, chữ màu đen

	143
	Sổ giao ban Bệnh viện
	Giấy A4, Bìa giấy cứng màu trắng chữ màu đen; khâu chỉ
 in một mặt; Ruột- For 70g - 100 tờ: in 2 mặt, chữ màu đen

	144
	Sổ giao ban KSNK 
	Giấy A4 
Bìa - For 120g: cứng, màu vàng; ruột - For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	145
	Sổ giao nhận bệnh vào khoa
	Giấy A5 
Bìa -For 120g : cứng, màu xanh; ruột -For 70g : in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	146
	Sổ góp ý
	Giấy A5 
Bìa - For 120g: cứng, màu xanh; ruột - For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	147
	Sổ hàng tươi
	Giấy A5 
Bìa - For 120g: cứng, màu xanh; ruột - For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 32 tờ

	148
	Sổ hẹn tái khám KBCC
	Giấy A3
Bìa - For 120g: cứng, màu xanh; ruột  - For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	149
	Sổ hẹn tái khám CĐHA
	Kích thước: 15 * 26
Bìa  - For 120g: cứng, màu xanh; ruột  - For 70g: in 1 mặt, chữ màu đen, 100 tờ, có răng cưa, 2 liên

	150
	Sổ hẹn tái khám FNA 
	Kích thước: 15 * 26
Bìa  - For 120g: cứng, màu xanh; ruột  - For 70g: in 1 mặt, chữ màu đen, 100 tờ, có răng cưa, 2 liên

	151
	Sổ học tập
	Giấy A5 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột - For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	152
	Sổ họp hội đồng bệnh nhân
	Giấy A5 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột - For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	153
	Sổ khám bệnh
	Giấy A3 
Bìa- For 120g: cứng, màu hồng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	154
	Sổ khám bệnh khoa YHHN
	Giấy A5
Bìa: cứng, in màu 4 mặt, giấy couche for 250gr; ruột: in chữ màu đen 2 mặt, giấy for 70gr, 24 trang

	155
	Sổ khám bệnh phòng khám HIV
	Giấy A5 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng, in một mặt; Ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen (15 tờ)

	156
	Sổ khám sức khỏe định kỳ Của CB-CNV
	Giấy A4, 
Bìa  - For 120g : cứng, màu vàng, in một mặt; Ruột- For 70g - (10 tờ): in 2 mặt, chữ màu đen

	157
	Sổ khám sức khỏe định kỳ của người lái xe ô tô
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 05 tờ

	158
	Sổ khám thai
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu hồng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	159
	Sổ kiểm nhập thuốc, hóa chất, VT YTTH
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu hồng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	160
	Sổ kiểm tra
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	161
	Sổ lãnh máu
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 1 mặt, chữ màu đen, 100 tờ, có răng cưa, 2 liên

	162
	Sổ lệnh điều xe
	Giấy A5 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 1 mặt, chữ màu đen, 100 tờ, có răng cưa, 2 liên

	163
	Sổ lưu mẫu thực phẩm dinh dưỡng 
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 50 tờ

	164
	Sổ lý lịch máy
	Giấy A5 
Bìa- For 120g: cứng, màu hồng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 20 tờ

	165
	Sổ phiếu tiến trình XN vi sinh
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	166
	Sổ phiếu xuất hàng tươi dinh dưỡng
	Giấy A5 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g,  in 2 mặt, chữ màu đen, 50 tờ

	167
	Sổ ra vào viện
	Giấy A3 
Bìa- For 120g: cứng, màu hồng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	168
	Sổ sai sót chuyên môn
	Giấy A5
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	169
	Sổ tay thực hành điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 
	Giấy A4 
Bìa - For 120g: cứng, màu vàng; ruột - For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 07 tờ

	170
	Sổ theo dõi bệnh nhân vào khoa PT-GMHS
	Giấy A3 
Bìa- For 120g: cứng, màu hồng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	171
	Sổ theo dõi tại các Phòng chức năng 
	Giấy A5 
Bìa: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	172
	Sổ TD  xuất -nhập thuốc hướng tâm thần A3
	Giấy A3 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	173
	Sổ theo dõi sốt rét
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	174
	Sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em
	Giấy A5-
Bìa: cứng, in màu, giấy couche for 250g; ruột: in màu 2 mặt, giấy for 70g chữ in nhiều màu, 100 tờ - 02 tờ biểu đồ in màu giấy Couche 120g

	175
	Sổ theo dõi tài sản
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	176
	Sổ theo dõi thông tin tiêm vaccine viêm gan B-BCG
	Giấy A4 
Bìa - For 120g: cứng, màu xanh; ruột - For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	177
	Sổ theo dõi xuất -nhập thuốc gây nghiện
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	178
	Sổ thủ thuật
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu hồng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	179
	Sổ thực đơn bệnh lý dinh dưỡng 
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 50 tờ

	180
	Sổ thường trực
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu hồng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	181
	Sổ tiêm chủng
	Giấy A5 
Bìa: cứng, in màu, 2 mặt, giấy couche for 250g; ruột  - For 80g: in 2 mặt, chữ màu đen, 10 tờ, - For 80g, in 2 mặt, chữ nhiều màu, 2 tờ

	182
	Sổ tinh dịch đồ 
	Giấy A4
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	183
	Sổ tổng hợp bệnh nhân
	Giấy A4
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	184
	Sổ tổng hợp y lệnh
	Giấy A3 
Bìa- For 120g: cứng, màu hồng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	185
	Sổ trả hồ sơ bệnh án
	Giấy A5 
Bìa- For 120g: cứng, màu xanh; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	186
	Sổ xét nghiệm
	Giấy A3
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	187
	Sổ xét nghiệm HIV
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	188
	Sổ xét nghiệm huyết đồ
	Giấy A4
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	189
	Sổ xét nghiệm huyết học
	Giấy A3 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	190
	Sổ xét nghiệm miễn dịch - tuyến giáp
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	191
	Sổ xét nghiệm Miễn dịch hóa phát quang
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	192
	Sổ xét nghiệm miễn dịch Test nhanh A3
	Giấy A3 
Bìa - For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	193
	Sổ xét nghiệm nước tiểu
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	194
	Sổ xét nghiệm nước tiểu - MORPHINE
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	195
	Sổ xét nghiệm Sinh hóa 
	Giấy A4
Bìa - For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	196
	Sổ xét nghiệm Sinh học phân tử
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	197
	Sổ xét nghiệm vi sinh
	Giấy A4 
Bìa- For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	198
	Sổ xuất nhập chế phẩm máu
	Giấy A4
Bìa - For 120g: cứng, màu vàng; ruột- For 70g: in 2 mặt, chữ màu đen, 100 tờ

	199
	Tờ điều trị
	Giấy A4 - For 70g- 
In 2 mặt, chữ màu đen

	200
	Tờ GDSK chân tay miệng
	Giấy A4 - For 70g- 
In 1 mặt, chữ màu đen


Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng khó mô tả. Nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng đảm bảo yêu cầu tiêu chuẩn chất lượng tương đương hoặc tốt hơn.
1.3. Các yêu cầu khác: Không 
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Quan sát, đối chiếu trực tiếp.

